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BẢNG BÁO GIÁ / QUOTATION
Ngày báo giá: / 

Date:Số Báo giá: / 
Quotation No.:Thời hạn báo giá: / 

Valid until:
Kính gửi: Trung tâm y tế dự phòng / To: Trung tâm y tế dự phòng

Người nhận: / Attn.:

Địa chỉ: 21 Lê Đại hành quận Hồng bàng thành phố Hải Phòng
21 Le Dai Hanh Street, Hong Bang District, Hai Phong City / Address: 21 Lê Đại hành quận Hồng bàng thành phố Hải Phòng
21 Le Dai Hanh Street, Hong Bang District, Hai Phong City

Cám ơn vì đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty chúng tôi. Chúng tôi xin gửi tới quý Công ty bảng báo giá dịch vụ chi tiết dưới đây : 
/ Thank you for your interest in our Company's products and services. We are pleased to present you with the detailed service quotation below:

TT / 
No.

Tên hàng hoá / Description
ĐVT / 
Unit

SL / 
Qty

Đơn giá (VND) / 
Unit Price (VND)

VAT 
(%) / 

Tax (%)

Thành tiền 
(Trước VAT) / 
Subtotal (Pre-

Tax)

Notes / Notes

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT CÔNG 
NGHIỆP VÀ PHÁT HIỆN CHÁY BẰNG 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. / INDUSTRIAL 
SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM AND 
AI-BASED FIRE DETECTION

Camera Hikvision DS-2CD2T46G2-4I / 
Camera Hikvision DS-2CD2T46G2-4I

Cái / Piece Lens 4mm / Lens 4mm

Đầu ghi hình Hikvision DS-9664NI-I8 / NVR 
Hikvision DS-9664NI-I8

Bộ / Set

Ổ cứng giám sát WD Purple 8TB / WD Purple 
8TB Surveillance Hard Drive

Cái / Piece

VẬT TƯ PHỤ / AUXILIARY MATERIALS

Switch PoE 24 cổng Aruba 2930F / Switch PoE 
24-port Aruba 2930F

Cái / Piece

Cáp mạng Cat6 Commscope (cuộn 305m) / 
Cat6 Network Cable Commscope (305m roll)

Cuộn / 
Roll

DỊCH VỤ / SERVICES

Thi công lắp đặt + cấu hình hệ thống / 
Installation & System Configuration

Gói / 
Package

Bao gồm khảo sát, kéo 
cáp, cấu hình / 
Including site survey, 
cabling, configuration

TỔNG TRƯỚC THUẾ / SUBTOTAL (PRE-TAX)

THUẾ VAT (8%) / TAX (8%)

CỘNG SAU THUẾ / TOTAL
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: / TERMS & 
CONDITIONS:

Giá trên đã bao gồm thuế VAT / Price includes VAT

Hỗ trợ khách hàng: Tư vấn / Hỗ trợ xử lý sự cố miễn phí qua điện thoại / Customer support: Free consulting / troubleshooting support via 
phone

Địa điểm thực hiện: Thực hiện tại khách hàng / Location: On-site at customer premises

Thời hạn thực hiện: 45 ngày / Implementation period: 45 days
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Bảo hành: 12 tháng / Warranty: 12 months

Điều kiện bảo hành đối với các thiết bị sửa chữa:
Chúng tôi sẽ chỉ bảo hành các mục chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế theo báo giá này, thời gian bảo hành xem ở mục số 5. Sau khi sửa 
chữa, nếu gặp sự cố phát sinh thiết bị không hoạt động, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu thiết bị không hoạt động do các lỗi chúng tôi 
đã sửa chữa, chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoàn toàn miễn phí theo điều kiện ở trên. Nếu thiết bị không hoạt động mà do các lỗi không 
nằm trong báo giá này, quý khách hàng vui lòng thanh toán chi phí di chuyển và kiểm tra. Chi phí cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào vị trí địa lý của 
khách hàng, đặc thù thiết bị và sẽ được thông báo trước trong từng trường hợp cụ thể. / Warranty conditions for repaired equipment:
We will only warrant the items we repair or replace according to this quotation, with warranty period as specified in item 5. After repair, 
if any malfunction occurs and the equipment does not operate, we will conduct an inspection. If the equipment fails due to issues we have 
repaired, we will provide warranty service completely free of charge under the above conditions. If the equipment fails due to issues not 
covered in this quotation, customers are kindly requested to pay for travel and inspection costs. Specific costs will depend on customer's 
geographical location, equipment specifications, and will be notified in advance for each specific case.

Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% ngay sau khi bàn giao đưa vào sử dụng / Payment terms: 100% payment immediately upon 
delivery and commissioning

Tài khoản công ty
Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị khoa học Setcom
Số tài khoản: 01110 4085 6084 tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội / Company Bank Account
Cong ty TNHH Dich vu va Thiet bi khoa hoc Setcom
Account No.: 01110 4085 6084 at Ngan hang TMCP An Binh - Chi nhanh Ha Noi

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG / ORDER 
CONFIRMATION ĐẠI DIỆN CÔNG TY / AUTHORIZED REPRESENTATIVE
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